
ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú

1 Vũ Văn Phi
000999/LC

H-CCHN

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; 

răng thực hành, siêu âm 

chẩn đoán sản phụ 

khoa; điện tim,  chọc 

hút tế bào bằng kim 

nhỏ và đọc kết quả.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu

2. Địa chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Vị trí chuyên môn

BSCKI  Ngoại. Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của TTYT 

Thành phố. Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi hành nghề 

và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật  

trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT. 
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

2
Dương Ngọc 

Hương

002668/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt. 

Phòng khám nha 

khoa Anh Quân. 

Các ngày hành 

chính sáng từ 

11h30-13h00; 

chiều từ 17h00-

21h30; ngày 

nghỉ, lễ, tết từ 

07h00-21h30

3 Nguyễn Hoài An
0001344/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa và chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng.Thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên 

môn theo danh mục 

được Bộ trưởng Bộ Y 

tế hoặc Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh phê duyệt

4
Vàng Thị Phương 

Lan

0001349/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Y học gia đình

Bác sỹ CKI YTCC, định hướng 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ CKI Y học gia đình. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT. 

Bác sỹ CKI Ngoại khoa, định hướng 

chuyên khoa Tai Mũi Họng. Phó 

Giám đốc TTYTTP. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT. 
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T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

5 Phan Thị Hồng
001656/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt

6
Nguyễn Thị Thu 

Lan

0001125/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Y học gia đình, Điện 

tâm đồ cơ bản.

7 Giang Thị Loan
001145/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Y học gia đình

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ CKI Y học gia đình. Trưởng 

khoa khám bệnh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hành 

nghề và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT. 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hành 

nghề và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT. 

Bác sỹ CKI Y học gia đình. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT. 
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T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

8 Trần Thị Ái Vân
0002046/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

9 Hoàng Thị Anh
002272/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

10 Hoàng Thị Hòa
0001184/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa, định hướng Y học 

cổ truyền. Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi hành nghề 

và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật  

trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT. 

Điều dưỡng hộ sinh, phụ giúp bác 

sỹ. Thực hiện theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hành 

nghề và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT. 
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Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

11 Vũ Xuân Kiểm
0001119/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

12 Hứa Thị Mỳ
001709/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

13 Nguyễn Thị Thiện

 

001034/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

Điện tâm đồ cơ bản, 

Siêu âm tổng quát

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa, định hướng Nha 

khoa. Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT. 

 Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

14 Phạm Thị Tân
000630/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

15 Mào Yến Giang
0002247/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa, thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Sản phụ 

khoa quy định tại 

Khoản 1, Điều 4, 

Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

Quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Siêu âm tổng quát

16 Đoàn Văn Bào

 

0002095/L

CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Siêu âm tổng 

quát. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ CKI Hồi sức cấp cứu. Thực 

hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa, định hướng siêu âm 

tổng quát. Thực hiện KCB Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ CKI Nội khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề. 
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T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

17 Chẻo Lao Tả
002287/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

18 Đỗ Ngọc Ánh
002281/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

19 Quàng Văn Hồng
002280/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT. Điện tâm 

đồ cơ bản

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

Thực hiện theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hành 

nghề. 

Bác sỹ Y học cổ truyền. Thực hiện 

KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

20
Hoàng Thị Minh 

Hợp

0001130/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh.

21 Ngô Thị Vân
0002144/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng hộ sinh, phụ giúp bác 

sỹ. Thực hiện theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

22 Đỗ Thị Thanh Hoa
0002081/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh.

23 Nguyễn Thị Lựu
0002119/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. Xét nghiệm 

sinh hóa cơ bản

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Điều dưỡng hộ sinh, phụ giúp bác 

sỹ. Thực hiện theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

24
Hoàng Phương 

Thảo

0002050/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng

25
Lê Thị Huyền 

Trang

000030/LC

H-GPHN
Y khoa

26 Nguyễn Văn Lợi
000064/LC

H-GPHN
Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

Thực hiện theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

27 Đỗ Thị Lan Hương
000031/LC

H-GPHN
Y khoa

28 Phạm Thị Đào
000041/LC

H-GPHN
Y khoa

29 Phạm Thị Hà
000029/LC

H-GPHN
Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

30 Đỗ Sơn Lâm
0001061/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng.

31 Vương Thị Khánh
0002541/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp  bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

32 Đao Thị Phiềng
000149/LC

H-GPHN
Y khoa

33 Mai Thị Huyền
000098/LC

H-CCHN

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của Bộ 

Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm 

vụ của các ngạch kỹ 

thuật viên xét nghiệm.

34 Tạ Thị Tươi
000776/LC

H-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa.Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hành 

nghề. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm .Thực hiện 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Page 13



ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

35 Nguyễn Thị Hòa 0001017/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng

36 Đặng Thị Hòa

 

0002108/L

CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ đa khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ

Y sỹ đa khoa. Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi hành nghề. 
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

37 Nguyễn Thị Nga
0002062/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

38 Hoàng Thị Nga
001698/LC

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

39 Bùi Thái Linh
001707/LC

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ đa khoa.

40 Lâm Thị Thiên Nga

 

000601/LC

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ đa khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.

Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

41 Phạm Thị Hoa

 

0002097/L

CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ đa khoa.

42 Nguyễn Văn Phong
0002109/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT_BYTT

TLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

43 Nguyễn Thị Gấm

 

0002121/L

CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ đa khoa.

44 Đinh Thị Nhíp
0002110/L

CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ đa khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.

Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

45 Lò Thị Kim Cúc
0001415/L

CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYTTTLTBYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của 

BYT, BNV quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

46 Nguyễn Đức Giang
0000333/L

CH-CCHN

Thực hiện theo quy 

định tại điều 6, Thông 

tư số 35/2019/TT-BYT 

ngày 30/12/2019 của 

Bộ Y tế Quy định phạm 

vi hoạt động chuyên 

môn đối với người 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh.

47 Nguyễn Lan Hồng
0002009/L

CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.Thực 

hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.

Điều dưỡng, phụ giúp y, bác sỹ. 

Thực hiện theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Y sỹ đa khoa. Thực hiện theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT.
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ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú
Vị trí chuyên môn

48 Lê Thành Trung
0001132/L

CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT. 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt

49 Lù A Tưởng
002284/LC

H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

50
Dương Thị Kiều 

Trang

0001060/L

CH-CCHN

Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định sô 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài thời gian 

trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực 

hiện theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Y sỹ Y học cổ truyền. Thực hiện 

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB  

theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật  trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền 

phê duyệt cho TTYT.
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